
Nhằm hướng tới mục tiêu vì khách hàng, Viettel luôn nỗ lực để cung cấp tới khách 

hàng giá cước ưu đãi nhất, hợp lý nhất. Theo đó, Viettel đồng loạt giảm giá cước 

Data Roaming tại 15 quốc gia lớn nhất. Giá cước hiện tại đã giảm hơn 90% so với 

mức giá trước đây.  

Giá cước Data Roaming như sau: (giá đã gồm VAT 10%)  

Nước 
Giá theo block 

10KB + 10 KB 
Giá theo MB 

Mỹ 4 400 

Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, 

Philippines, Indonesia. 
24 2.500 

Nhật Bản, Đức, Ý, Nga, Tây Ban Nha, Anh, Séc, 

Hà Lan. 
34 3.500 

Giá cước Thoại, SMS giữ nguyên theo hiện hành, cụ thể như sau:  

(đã gồm VAT 10%) 

Dịch vụ 
Philippines, 

Indonesia 

Thái Lan, 

Singapore, 

Malaysia 

Hàn 

Quốc, Mỹ 

Nhật Bản, 

Đức, Ý, Nga, 

Tây Ban Nha, 

Anh, Séc, Hà 

Lan 

Cước 

thoại 

(đ/phút) 

Cước gọi trong 

nước chuyển 

vùng 

12.100 12.100 24.200 24.200 

Cước gọi về Việt 

Nam 
36.300 36.300 36.300 36.300 

Cước gọi đi 

Quốc tế 
121.000 121.000 121.000 121.000 

Cước gọi đi 

mạng vệ tinh 
242.000 242.000 242.000 242.000 

Cước nhận cuộc 

gọi 
12.100 5.000 2.000 12.100 

Cước tin 

nhắn 

(đ/SMS) 

Cước gửi tin 

nhắn 
6.050 6.050 6.050 6.050 

Cước nhận tin 

nhắn 
0 0 0 0 

Block tính cước: 

- Thoại: 1 phút + 1 phút 

- Data: 10KB + 10KB 

- SMS: 1SMS + 1SMS 


